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CHƯƠNG 5. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ
BÀI 1: THU THẬP VÀ PHÂN LOẠI DỮ LIỆU 
Môn học: Toán; lớp: 7
Thời gian thực hiện: 2 tiết (tiết 31, 32)
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức:  Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Thực hiện và lí giải được việc thu thập, phân loại dữ liệu theo các tiêu chí cho trước từ nhiều nguồn khác nhau trong thực tiễn.
- Chứng tỏ được tính hợp lí của dữ liệu theo các tiêu chí toán học đơn giản.
2. Về năng lực 
Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá
- Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.
Năng lực đặc thù: mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học.
- Giải thích được tính hợp lí của dữ liệu theo các tiêu chí toán học đơn giản.
- Giải quyết được những vấn đề đơn giản liên quan đến các số liệu thu được ở bảng dữ liệu.
3. Về phẩm chất
- Có ý thức học tập, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo, có ý thức làm việc nhóm.
- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, có trách nhiệm, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.
- Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: Sách GV, SGK, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, đồ dùng dạy học.
2. Học sinh: SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm, ôn lại các phương pháp thu thập  dữ liệu và phân loại dữ liệu đã học trong chương trình lớp 6.
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Mở đầu: Những nguồn dữ liệu (dự kiến thời gian: 5 phút)
a) Mục tiêu: 
- Giúp  HS có cơ hội trải nghiệm, thảo luận về các nguồn mà từ đó có thể thu thập dữ liệu như: văn bản, số liệu, tranh ảnh,..
- Gợi tâm thế, tạo hứng thú học tập.
b) Nội dung: HS nhớ lại kiến thức cũ, quan sát mô hình, tranh ảnh về các hình lập phương, hình hộp chữ nhật và thực hiện trả lời câu hỏi khởi động.
[bookmark: _GoBack]c) Sản phẩm: HS nhận dạng được các đồ vật hình lập phương, các đồ vật dạng hình hộp chữ nhật và trả lời được câu hỏi mở đầu.
d) Tổ chức thực hiện: Tổ chức dạy học cá nhân.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV dẫn dắt, đặt câu hỏi, nêu vấn đề:
“ Ta thường thu thập dữ liệu từ các nguồn nào?”
HS quan sát màn chiếu, trao đổi, thảo luận và trả lời câu hỏi.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: GV nêu câu hỏi, HS trả lời, lớp nhận xét, GV sử dụng cơ hội để giới thiệu bài.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi một số HS trả lời, HS khác nhận xét, nêu ý  kiến
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học mới.
Bài 1: Thu thập và phân loại dữ liệu
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới: Thu thập và phân loại dữ liệu (dự kiến thời gian: 45 phút)
Hoạt động 2.1: Thu thập dữ liệu (dự kiến thời gian: 15 phút)
a) Mục tiêu:  
Đọc và mô tả thành thạo các dữ liệu ở dạng bảng, có khả năng thu thập dữ liệu và lập thành bảng dữ liệu từ một biểu đồ, bản tin...
b) Nội dung:
 HS thực hiện tìm hiểu nội dung kiến thức về thu thập dữ liệu và thực hiện các yêu cầu của GV để tiếp nhận kiến thức
c) Sản phẩm: HS biết cách thu thập dữ liệu và lập thành bảng dữ liệu, hoàn thành HĐKP1 và Thực hành 1.
d) Tổ chức thực hiện: Tổ chức dạy học cặp đôi
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV cho HS quan sát biểu đồ, yêu cầu HS thực hiện HĐKP1, sau đó trao đổi cặp đôi nói cho nhau nghe câu trả lời của mình.
- GV dẫn dắt HS, rút ra kết luận: 
Ta có thể thu thập dữ liệu từ những nguồn: văn bản, bảng biểu, hình ảnh trong thực tiễn.
- GV cho HS quan sát bảng dữ liệu ở Ví dụ 1 và đối chiếu kết quả.
- GV cho HS hoạt động nhóm 4 hoàn tất bảng thống kê theo mẫu bài Thực hành 1. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, hiểu, hoàn thành bài tập vào vở theo yêu cầu.
- HĐ cặp đôi: HS trao đổi, kiểm tra chéo đáp án và sửa sai cho nhau.
- HĐ nhóm 4: HS tham gia trao đổi, thảo luận nhóm rồi tự hoàn thành vào vở cá nhân.
- GV: giảng, hướng dẫn, phân tích, trình bày, quan sát và trợ giúp HS.  
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- Đại diện HS phát biểu trình bày miệng, trình bày bảng.
- Lớp chú ý nghe, nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS, cho HS ghi vở đầy đủ
	1. Thu thập dữ liệu 
HĐKP1:
Bảng dữ liệu thu thập được từ biểu đồ:
[image: Giải toán 7 CTST bài 1: Thu thập và phân loại dữ liệu]
Ta có thể thu thập dữ liệu từ những nguồn: văn bản, bảng biểu, hình ảnh trong thực tiễn.
Thực hành 1:
	Thời tiết từ 18/02/2021 đến 24/02/2021 tại Thành phố Hồ Chí Minh

	Ngày
	Nhiệt độ cao nhất
	Nhiệt độ thấp nhất
	Thời tiết

	18/02
	30
	21
	Có mây, không mưa

	19/02
	31
	22
	Có mây, không mưa

	20/02
	31
	21
	Có mây, không mưa

	21/02
	30
	21
	Có mây, không mưa

	22/02
	31
	21
	Có mây, không mưa

	23/02
	31
	22
	Có mây, không mưa

	24/02
	32
	23
	Có mây, không mưa





Hoạt động 2.2: Phân loại dữ liệu theo các tiêu chí (dự kiến thời gian: 15 phút)
a) Mục tiêu: 
- Giúp HS biết phân loại dữ liệu trong một vài trường hợp theo tiêu chí định tính và định lượng cho dưới dạng bảng
b) Nội dung: HS quan sát SGK, tìm hiểu, tiếp nhận kiến thức mục 2 thực hiện theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: HS biết phân loại dữ liệu theo các tiêu chí và hoàn thành được HĐKP2, Ví dụ, Thực hành 2; Vận dụng 1.
d) Tổ chức thực hiện: Tổ chức dạy học theo nhóm
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm 4 hoàn thành HĐKP2 .
- GV dẫn dắt, rút ra kết luận:
- Để thuận tiện trong mô tả và xử lí, người ta thường phải phân loại dữ liệu.
- Dữ liệu định lượng được biểu diễn bằng số thực.
- Dữ liệu định tính được biểu diễn bằng từ, chữ cái, kí hiệu,..
- GV đặt câu hỏi: “Trong bảng dữ liệu ở HĐKP2, dữ liệu nào là dữ liệu định lượng, dữ liệu nào là dữ liệu định tính?”
-  GV yêu cầu HS đọc hiểu Ví dụ 2 và tự trình bày lại vào vở.
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm hoàn thành Thực hành 2, Thực hành 3.
- GV cho HS vận dụng tự hoàn thành Vận dụng 1 vào vở cá nhân.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp nhận kiến thức, hoàn thành các yêu cầu
- GV: giảng, phân tích, dẫn dắt. gợi ý,, quan sát và trợ giúp HS. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS giơ tay phát biểu, trình bày miệng, trình bày bảng. 
- Lớp chú ý nhận xét, bổ sung.
- HĐ nhóm: các thành viên trao đổi, hoàn thành yêu cầu, đại diện trình bày, phát biểu. 
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá quá trình hoạt động, tiếp thu kiến thức của HS và cho một vài HS mô tả lại đặc điểm của dữ liệu định tính và dữ liệu định lượng.
	2. Phân loại dữ liệu theo các tiêu chí
HĐKP2:
a) Các loại mức độ thể hiện sự yêu thích đối với môn bóng đá của 5 học sinh trên là: không thích, thích, rất thích.
b) Có 3 học sinh nam, 2 học sinh nữ được điều tra.
c) Độ tuổi trung bình của các bạn được điều tra là: (13+14+14+12+14): 5 ≈ 13 (tuổi)
 Nhận xét:
Các dữ liệu số như: 12; 13; 14 được gọi là dữ liệu định lượng.
Các dữ liệu không phải là số như: không thích; thích; rất thích; nam; nữ được gọi là dữ liệu định tính.
 Kết luận:
- Để thuận tiện trong mô tả và xử lí, người ta thường phải phân loại dữ liệu.
- Dữ liệu định lượng được biểu diễn bằng số thực.
- Dữ liệu định tính được biểu diễn bằng từ, chữ cái, kí hiệu,..
Thực hành 2. 
a) Tiêu chí định tính: loại lồng đèn, màu sắc
Tiêu chí định lượng: số lượng
b) Tổng số các loại mà các bạn lớp 7A đã làm được là:
5 + 3 + 4 + 12 + 14 = 28 (đèn)
Thực hành 3:
a) Dữ liệu định tính
b) Dữ liệu định lượng
c) Dữ liệu định tính
d) Dữ liệu định lượng
Vận dụng 1:
a) Khả năng tự nấu ăn: Không đạt, Đạt, Giỏi, Xuất sắc : dựa trên tiêu chí định tính
Số bạn tự đánh giá: 20; 10; 6; 4: dựa trên tiêu chí định lượng
b) Sĩ số của lớp 7B là: 20 + 10 + 6 + 4 = 40 (bạn)


Hoạt động 2.3: Tính hợp lí của dữ liệu (dự kiến thời gian: 15 phút)
a) Mục tiêu: 
- HS biết cách đánh giá tính hợp lí của dữ liệu theo các tiêu chí toán học đơn giản.
- HS biết vận dụng kiến thức vừa học vào thực tế xét tính hợp lí của các dữ liệu từ bảng thống kê .
b) Nội dung: HS quan sát SGK, tìm hiểu nội dung mục 3 và hoàn thành các yêu cầu của GV để tiếp nhận kiến thức.
c) Sản phẩm: HS mô tả và ghi nhớ được các đặc điểm của hình lập phương và hoàn thành được Thực hành 3; Vận dụng và các bài tập liên quan.
d) Tổ chức thực hiện: Tổ chức dạy học theo nhóm, kiểm tra chéo đáp án.
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm 3 thực hiện hoàn thành HĐKP2 .
- GV dẫn dắt, đặt câu hỏi để rút ra kết luận:
Để đảm bảo tính hợp lí, dữ liệu cần phải đáp ứng đúng các tiêu chí toán học đơn giản, chẳng hạn như:
- Tổng tỉ lệ phần trăm của tất cả các thành phần phải bằng 100%
- Số lượng của bộ phận phải nhỏ hơn số lượng của toàn thể; ..
- Phải có tính đại diện đối với vấn đề cần thống kê.
-  GV mời một vài HS đọc khung kiến thức trọng tâm.
- GV cho HS đọc hiểu Ví dụ 3, trao đổi cặp đôi phân tích cho nhau nghe để hiểu và đảm bảo tính hợp lí của dữ liệu.
- HS áp dụng kiến thức thực hiện Thực hành 4 + Vận dụng 2 vào vở và thảo luận cặp đôi kiểm tra chéo, phân tích cho nhau nghe và sửa cho nhau. (nếu sai).

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp nhận kiến thức, hoàn thành các yêu cầu, hoạt động cặp đôi, kiểm tra chéo đáp án.
- GV: giảng, phân tích, dẫn dắt. gợi ý, quan sát và trợ giúp HS. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS giơ tay phát biểu, trình bày miệng. 
- Lớp chú ý nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá quá trình hoạt động, tiếp thu kiến thức của HS và cho một vài HS mô tả lại các tiêu chí đảm bảo tính hợp lí của dữ liệu.
	3. Tính hợp lí của dữ liệu
HĐKP3:
a) Điểm chưa hợp lí của bảng thống kê trên là: Số học sinh tham gia chạy việt dã của lớp 7A3 là 40 lớn hơn sĩ số của lớp (32 học sinh).
b) Tỉ lệ phần trăm trong bảng thống kê không hợp lí. Vì tổng tỉ lệ phần trăm của tất cả học sinh là 200% và tỉ lệ phần trăm của số số học sinh hạnh kiểm tốt là 110% ( lớn hơn 100%)  vượt sĩ số lớp.
c) Dữ liệu trên không đại diện cho sở thích đối với môn bóng đá của tất cả học sinh lớp 7A. Vì dữ liệu chưa thống kê hết sở thích của tất cả các học sinh lớp 7A.

 Kết luận:
Để đảm bảo tính hợp lí, dữ liệu cần phải đáp ứng đúng các tiêu chí toán học đơn giản, chẳng hạn như:
- Tổng tỉ lệ phần trăm của tất cả các thành phần phải bằng 100%
- Số lượng của bộ phận phải nhỏ hơn số lượng của toàn thể; ..
- Phải có tính đại diện đối với vấn đề cần thống kê.
Thực hành 4: 
Dữ liệu cho trong bảng không hợp lí vì tổng tỉ lệ phần trăm của tất cả các thành phần là 120% (lớn hơn 100%).
Vận dụng 2:
Dữ liệu cho trong bảng không hợp lí vì tổng tỉ lệ phần trăm của tất cả các thành phần là: 48% + 40% + 13% =101%  (khác 100%).



3. Hoạt động 3: Luyện tập (dự kiến thời gian: 20 phút)
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức về các phương pháp thu thập dữ liệu ; phân loại dữ liệu ; xác định tính đại diện và tính hợp lí của dữ liệu thông qua giải các bài tập.
b) Nội dung: HS dựa vào kiến thức đã học trong bài thực hiện hoàn thành các bài tập GV yêu cầu.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành được các bài tập được giao và có thể giải được các bài tập tương tự liên quan.
d) Tổ chức thực hiện: Tổ chức dạy học cá nhân, trao đổi kiểm tra chéo đáp án.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV tổ chức cho HS hoàn thành cá nhân BT2 ; BT3, BT6  (SGK – tr94,95), sau đó trao đổi, kiểm tra chéo đáp án. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm hoàn thành các bài tập.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: Mỗi BT mời đại diện 2-3 HS trình bày miệng . Các HS khác chú ý nhận xét bài các bạn và hoàn thành vở.
Kết quả :
Bài 2:
a) Dữ liệu định lượng
b) Dữ liệu định tính
c) Dữ liệu định tính
d) Dữ liệu định lượng
Bài 3. 
a) Dữ liệu định tính: Khả năng nấu ăn: không đạt, đạt, giỏi, xuất sắc.
Dữ liệu định lượng: Số bạn nữ tự đánh giá:2; 10; 5; 3
b) Dữ liệu chưa có tính đại diện cho khả năng nấu ăn của các bạn học sinh lớp 7B vì còn thiếu dữ liệu về học sinh nam của lớp.
Bài 4. 
a) Dữ liệu định tính: Khả năng biết bơi: chưa biết bơi; biết bơi; bơi giỏi.
Dữ liệu định lượng: Số bạn nam: 5; 8; 4
b) Dữ liệu chưa có tính đại diện cho khả năng bơi lội của các bạn học sinh lớp 7B vì còn thiếu dữ liệu về học sinh nữ của lớp
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các bạn ra kết quả chính xác.
- GV lưu ý cho HS một số sai lầm dễ mắc.
4. Hoạt động 4: Vận dụng (dự kiến thời gian: 19 phút)
a) Mục tiêu: 
- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống. 
- Giúp HS khắc sâu được kiến thức và rèn luyện kĩ năng theo yêu cầu cần đạt.
b) Nội dung: HS vận dụng kiến thức thực hiện giải các bài tập được giao
c) Sản phẩm: HS làm được các bài tập được giao
d) Tổ chức thực hiện: Tổ chức dạy học cặp đôi.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV yêu cầu HS hoàn thành các bài tập : BT1, BT5, BT6 (SGK – tr95)
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện hoàn thành bài tập vào vở sử dụng kĩ thuật chia sẻ cặp đôi.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS giơ tay lên bảng chữa bài (trình bày miệng), GV cho lớp chú ý nhận xét, đánh giá. 
Kết quả :
Bài 1 :
a) Các loại mức độ thể hiện sự yêu thích đối với mạng xã hội của 8 học sinh trên là: không thích, không quan tâm, thích, rất thích.
b) Có 4 bạn học sinh nam, 4 bạn học sinh nữ được điều tra.
c) Số tuổi trung bình của các bạn được điều tra là:
(13 + 14 + 14 + 12 + 14 + 14 + 12 + 13) : 8 = 13,25 (tuổi)
Vậy độ tuổi trung bình của các bạn được điều tra là 13 tuổi
d) Dữ liệu định tính là: giới tính, sở thích
Dữ liệu định lượng là: tuổi
Bài 5.
Dữ liệu cho trong bảng không hợp lí vì tổng tỉ lệ phần trăm của tất cả các thành phần là: 30% + 20% + 38% +14% =102%  (lớn hơn 100%).
Bài 6. 
Dữ liệu cho trong bảng không hợp lí vì tổng tỉ lệ phần trăm của tất cả các thành phần là: 15% + 38% +50% =103%  (lớn hơn 100%)
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức và lưu ý thái độ tích cực trong quá trình HS hoàn thành bài tập
* Hướng dẫn tự học ở nhà (dự kiến thời gian: 1 phút)
-  Ghi nhớ kiến thức trong bài.
- Hoàn thành các bài tập trong SBT.
- Chuẩn bị bài mới “ Bài 2. Biểu đồ hình quạt tròn”.
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